
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 54 2012 UXTC 14 tuần

17 2 46 2012 LNMCơ TC

17 3 20 ĐT UBT  15cm

17 4 44 2002 UXTC 16 tuần

17 5 44 ĐT UXTC 14 tuần

18 6 49 20002 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

18 7 44 2002 UXTC 14 tuần + UBT (P) 5cm

18 8 45 2002 UXTC 12 tuần

18 9 43 2022 UXTC 14tuần/VMC

19 10 35 1001 NXTC > 20cm

19 11 34 1001 UXTC 16 tuần/VMC 

19 12 33 ĐT NXTC 14 tuần

13 47 4004 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 48 2002 UXTC 16 tuần

17 2 38 2002 UXTC 10tuần + UBT (P) 10cm

17 3 27 ĐT TD UBT 22cm

17 4 39 2022 UXTC 16 tuần

17 5 31 0000 NXTC 12 tuần

18 6 56 ĐT UBT 2bên 7cm, TD K BT

18 7 44 ĐT UXTC 16 tuần

18 8 39 2002 UXTC 12 tuần/VMC THỌ + TOÀN.SB + THƢƠNG.SB(THI)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TH.THÚY.TT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TH.THÚY.TT

D.MINH + HUYỀN.SB + LOAN.SB (THI)

D.MINH + LOAN.SB + HUYỀN.SB (THI)

THỌ + PHẠM TÀI + THƢƠNG.SB

THỌ + THƢƠNG.SB + TOÀN.SB(THI)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÌNH.TT + LIÊN.TT(S)

BS SẢN A + A.THƢ4 + NGỌC THANH.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TH.THÚY.TT

T.HÒA + ĐẠO.SB + HÀO.SB (THI)

THU THỦY + H.TRUNG + N.QUANG(THI)

THU THỦY + N.QUANG + H.TRUNG (THI)

BPNGA + ĐỖ HIẾU (THI) + ÁI HÒA.SB

BPNGA + ĐỖ HIẾU (THI) + ÁI HÒA.SB 

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + LÊ.TT + CẨM HỒNG.TT(S)

BS SẢN A + GIANG.SB + VÂN.SB(C)

VIỆT THANH+ THÙY.CK2 +PHƢƠNG.PNT(THI)

VIỆT THANH+ PHƢƠNG.PNT+THÙY.CK2(THI)

VIỆT THANH + PHƢƠNG.PNT+THÙY.CK2

T.HÒA + HÀO.SB + ĐẠO.SB (THI)

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP có u

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt HTTC + UBT (P)

Từ ngày 28/07/2014 đến ngày 03/08/2014 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ NHỊ

TRẦN KIM PHIA

HỒ THỊ TIỀN

NGÔ THỊ HOÀNG YẾN

TRẦN NHƢ NHỊ

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ VĂN

DƢƠNG THỊ HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ TUYẾT LOAN

NGUYỄN THỊ ĐẶNG

NGÔ NỮ THU TRANG

LÊ THỊ NGỌC GIÀU

NGUYỄN THỊ TƢƠI

TĂNG THỊ KIM NGÂN

PHẠM THỊ ĐIỆP

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ THUẬN

NGUYỄN CẨM THÚY

PHẠM THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

TĂNG THỊ KIM CHI

2414

2287

4036

3925

2365

2382

2267

4017

SHC

3877

3871

3904

3930

3929

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3317

3521

4001

3888

PM

Ngày: 28/07/2014 

Ngày: 29/07/2014 

2349

4008

3896

600b



19 9 48 ĐT UXTC 16 tuần

19 10 41 1001 UXTC 18 tuần

19 11 47 2022 UXTC 14 tuần

19 12 46 1001 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 45 2002 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

17 2 46 1001 UXTC 12 tuần/VMC MLT+ NXTC

17 3 34 1001 NXTC 12 tuần

18 4 60 4004 CIN 3 (Đã khoét chóp)/Bệnh lý tim

18 5 48 2012 UXTC 14 tuần

18 6 38 2002 NXTC 12 tuần

18 7 44 3003 UXTC 16 tuần

18 8 21 ĐT UBT 12cm

19 9 48 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

19 10 47 1001 UXTC 16 tuần

19 11 38 0000 Polype lòng TC

19 12 35 2022 NXTC 16 tuần

19 13 35 1001 UXTC 14 tuần

14 30 0000 NXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 74 10046 UBT (T) 5 cm

17 2 45 1011 UXTC 16 tuần

17 3 39 1001 NXTC 16 tuần

17 4 44 2002 NXTC 12 tuần

17 5 40 3013 UXTC 16 tuần

18 6 56 3003 Nghi K Buồng trứng (Mổ khó)

18 7 50 2002 UXTC 14 tuần

18 8 37 2002 UXTC 14 tuần LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + THÙY.CK2.PN

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + THÙY.CK2.PN

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + KHẮC ÂN.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + KHẮC ÂN.SB

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

T.BÌNH+ HẠNH.SB+ TRƢƠNG TRANG.SB(THI) 

T.BÌNH+ TRƢƠNG TRANG.SB+ HẠNH.SB(THI)  

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÌNH.TT + LIÊN.TT(S)

BS SẢN A + KIỀU CHÂU.SB  + NGÂN.SB(C)

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + THÙY.CK2.PNT

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC   

NGỌC TRANG + THU BA + DŨNG.SB  

NGỌC TRANG + THU BA + DŨNG.SB  

TH.LANBM + Y.NHI.NT + P.ANH.NT

TH.LANBM + ĐIỆN.SB + TÚ UYÊN.SB(THI)

TH.LANBM + TÚ UYÊN.SB + ĐIỆN.SB(THI)

THU HÀ 2 + TẤN ÂN.SB + NGỌC HIỀN.SB(C)

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + HỮU THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + HỮU THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + HỮU THỊNH 2

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

THU HÀ 2 + BẢO ANH (THI) + RỠ.SB

THU HÀ 2 + BẢO ANH (THI) + RỠ.SB

K.CHI.PNT+ MỸ PHƢƠNG.CK2(THI) + TUẤN.SB

K.CHI.PNT+ MỸ PHƢƠNG.CK2(THI) + TUẤN.SB

THU HÀ 2 + LÊ.TT + CẨM HỒNG.TT(S)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP +/_ MNL

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, cắt PP có u

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt Polype

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

BÙI THỊ THI

NGUYỄN THỊ THU HÀ

BÙI THỊ KIM HUỆ

NGUYỄN THỊ LANH

NGÔ THỊ TÁM

TRẦN THỊ GẤM

LÊ THỊ THANH TÂM

PHAN THỊ ÁNH NGỌC

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ THU LAN

NGÔ THỊ HOA

VÕ THỊ HUỆ

NGUYỄN THANH TIỀN

TRẦN THỊ HOA

TÔ MỸ KIỀN

LÊ THI NHỚ

DIỆP THỊ HÒA

VŨ THỊ SINH

NGUYỄN THỊ HỒNG THU

PHẠM THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ CẢNH

NGUYỄN THỊ ỬNG

ÔNG THỊ MỸ DUYÊN

NGUYỄN THỊ TÙNG

LƢƠNG NGỌC DUNG

ĐỖ THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ LẼ

BN SẢN A

BN SẢN A

4059

1721

2393

3928

1756

3481

2120

2383

2374

3512

2357

4044

1807

2364

53 S

4039

2367

2410

4046

2363

2348

3477

2300

2350

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/07/2014 

Ngày: 31/07/2014 



19 9 51 6004 UXTC 14 tuần

19 10 44 2002 UXTC 13 tuần

19 11 40 2022 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

3 0 0

3 0 0

17 1 86 11009 UBT(T) 18cm

17 2 44 2012 LNMTCBT (T) 7cm/VMC 2 lần

17 3 43 3003 UXTC 16 tuần

17 4 23 ĐT UBT(P) 12cm

18 5 50 ĐT UBT(P) 12cm

18 6 48 1001 UXTC 14 tuần + UBT (P) 4cm

18 7 38 0000 NXTC 12tuần

19 8 52 5003 UXTC 16 tuần

19 9 46 2002 UXTC 14 tuần

19 10 36 2002 NXTC 14 tuần

HƢƠNG THU + DUY.SB + PHƢỢNG.SB(THI)

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG +K.PHỤNG.SB(THI)

V.HOÀNG + LỆ QUYÊN + MINH.SB(THI)

THU THỦY + TH.THÚY.TT + DIỄM.SB

THU THỦY + TH.THÚY.TT + XUYẾN.SB

K.HOÀNG + SỸ.SB + TRẦN NHUNG.SB(THI)

K.HOÀNG + TRẦN NHUNG.SB + SỸ.SB(THI)

HƢƠNG THU + THÚY PHƢỢNG + PHƢỢNG.SB  

HƢƠNG THU + PHƢỢNG.SB + DUY.SB(THI) 

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MÃNH.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MÃNH.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + MÃNH.SB

BS SẢN A + ĐAN THANH.SB + LINH.SB(S)

BS SẢN A + THANH TRANG.SB+ KIM.SB(C)

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 28 tháng 7 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP có u

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT   

Cắt TC toàn phần + 2PP  

Cắt TC toàn phần chừa 2BT  

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ HÀ

HUỲNH THỊ LAM

HUỲNH THỊ HƢỜNG

PHAN THỊ VIỀNG

NGUYỄN THỊ ĐẬU

VÕ THỊ BÍCH TRÂM

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

NGUYỄN THỊ THU BA

KA ÊM

TRƢƠNG THANH CHỈ

MAI PHƢƠNG HOA

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ CHUÂN

4110

2256

2416

4129

2431

4134

4133

2252

2371

4131

1919

2370

3499

Thứ: SÁU 

Ngày: 01/08/2014 


